TUẦN 12
Ngày soạn: 10/ 11/ 2017

Ngày giảng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

TẬP ĐỌC 

TIẾT 23: MÙA THẢO QUẢ
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	1.Kiểm tra: (4’)
- Yêu cầu HS đọc bài “Chuyện một khu vườn nhỏ”

+ Qua bài văn tác giả muốn nói điều gì với chúng ta?

- GV nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: ƯDCNTT 

Đây là cảnh mọi người đi thu hoạch thảo quả. Thảo quả là một trong những loại cây quý của Việt Nam.Thảo quả có mùi thơm đặc biệt như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung của bài hôm nay. 

b) Luyện đọc: (10’)

- Giáo viên hướng dẫn luyện đọc, kết hợp rèn đọc đúng và giải nghĩa từ.

Chú ý nghỉ hơi rõ sau các câu ngắn Gió thơm./Cây cỏ thơm./Đất trời thơm.

Chú ý giọng đọc như sau:

+ Toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng thể hiện cảm hứng ca ngợi vẻ đẹp của rừng thảo quả.

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: lướt thướt, quyến, ngọt lựng, thơm nồng, chín nục, thân lẻ, sự sinh sôi, lan toả, lặng lẽ, rực lên, chữa lửa, chứa nắng,ủ ấp, ngây ngất, mạnh mẽ, , rực lên, đột ngột,.....

- Giáo viên đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài. (12’)
- Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?

- Cách dùng từ đặt câu ở đoạn đầu có gì đáng chú ý?

 Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3  của bài.

- Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?

- Hoa thảo quả này xảy ra ở đâu?

- Khi thảo quả chín rừng có những nét gì đẹp?

Nội dung bài?

Đại ý: Miêu tả vẻ đẹp, hương thơm đặc biệt và sự sinh sôi nhanh đến bất ngờ của thảo quả.

*QTE: Qua đó chúng ta có quyền tự hào vể sản vật quê hương, có quyền gắn bó và có trách nhiệm giữ gìn quê hương mãi tươi đẹp

c) Luyện đọc diễn cảm. (10’)

- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp 

- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 2.

- Giáo viên đọc mẫu.

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ: lướt thướt,  ngọt lựng, thơm nồng, ủ ấp, thơm đậm,.....

- Giáo viên nhận xét, biểu dương.
3. Củng cố- dặn dò:(3’)

? Tác giả miêu tả cây thảo quả theo trình tự nào? Cách miêu tả có gì hay?

- Nhận xét giờ.

- Về đọc bài.
	3 học sinh đọc nối tiếp bài 

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- 1 HS đọc toàn bài

- học sinh đọc nối tiếp, rèn đọc đúng và đọc chú giải.

+ HS1: Thảo quả trên rừng...nếp áo, nếp khăn.

+HS 2: Thảo quả trên rừng....lẫn chiếm không gian.

+HS 3: Sự sống cứ tiếp tục...nhấp nháy vui mắt.

- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- 1 đến 2 học sinh đọc toàn bài.

- Học sinh theo dõi.

- bằng mùi thơm đặc biệt, .. người đi rừng cũng thơm.

- Các từ hương và thơm lặp đi lặp lại có tác dụng nhấn…

1.Hương thơm đặc biệt của thảo quả.

 HS đọc đoạn 2, của bài.

- Qua 1 năm, hạt đã tành cây, cao tới bong người, vươn ngọn, xoè lá, lấn chiếm không gian.

- Hoa thảo quả nảy ra dưới gốc cây.

- Dưới đáy rừng rực  … thắp lên nhiều ngọn mới, nhấp nháy.

2. Sự sinh sôi nhanh đến bất ngờ của thảo quả.

- Học sinh nêu.

- HS suy nghĩ trả lời.

- Học sinh đọc nối tiếp.

- Học sinh theo dõi,

- 1 học sinh đọc.

- Luyện đọc theo cặp.

- Thi đọc trước lớp.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


----------------------------------------------------------------------------------------
TOÁN

TIẾT 56: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10; 100; 1000; …

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

1.KT: - Biết  nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000.

2. KN: - Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập phân.


- Củng cố kĩ năng nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên.

 3. TĐ: - Tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ






- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT  ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Bài mới:
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1- Giới thiệu bài: trong giờ học toán này chúng ta cùng học cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000. 

2. Nội dung: (12’)

a) Hình thành quy tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 10, 100, 1000, …

Ví dụ 1:     27,867 × 10 = ?

- Học sinh nhận xét: 

               27,867 × 10 = 278,67

+ Nêu rõ các thừa số, tích của phép nhân 27,867 × 10 = 278,670. 

- Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867 thành 278,670.

- Dựa vào nhận xét trên em hãy cho biết làm thế nào để có ngay được tích của 27,867 × 10 mà không thực hiện phép tính ?

+Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào ?

Ví dụ 2: 53,286 × 100 = ?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh như       

           53,286×100 = 5328,6
- Học sinh nêu quy tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 10, 100, 1000, ...

+ Nêu rõ các thừa số, tích của phép nhân 53,286 × 100 = 5328,6.

- Suy nghĩ để tìm cách viết53,286  thành 5328,6.

- Dựa vào nhận xét trên em hãy cho biết làm thế nào để có ngay được tích của 53,286 ×100  mà không thực hiện phép tính ?

+ Vậy khi nhân một số thập phân với 100 ta có thể tìm ngay kết quả bằng cách nào ?

* Chú ý: Thao tác chuyển dấu phảy sang bên phải.

b, Quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000.

- Muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm thế nào ?

- Số 10 có mấy chữ số 0 ? 

- Muốn nhân một số thập phân với 100 ta làm thế nào ?

- Số 100 có mấy chữ số 0 ?  

- Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 1000. 

- Hãy nêu quy tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000…

- GV yêu cầu HS học thuộc quy tắc ngay tại lớp.

c) Thực hành: 

Bài 1: Hdẫn hsinh làm cá nhân. (6’)
- Giáo viên nhận xét- đánh giá.

+ Nêu qui tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…?

Bài 2: Hdẫn hs trao đổi cặp. (6’)
Viết các số đo dưới dạng là cm.

- GV làm mẫu 1 bài:

   12,6 m =.......cm

? 1 m bằng bao nhiêu cm? 

? Muốn đổi 12,6 m ra cm ta làm như thế nào?

- GV nhận xét, yêu cầu HS giải thích kết quả, chốt lại lời giải đúng.

Bài 3: (6’)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

+ Bài tập cho biết gì?

+ Bài tập hỏi gì?

- Hdẫn hsinh làm cá nhân. 
- Giáo viên chấm, chữa.
3. Củng cố- dặn dò: (5’)

+ Nêu quy tắc nhân số thập phân với 10, 100, 1000,…?

- Nhận xét giờ.


	- Học sinh làm bài tập 3 (56)

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đặt tính rồi tính.
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- Nếu ta chuyển dấu phảy của số thập phân 27,867 sang bên phải 1 chữ số ta cũng được 278,67.
+ Thừa số thứ nhất là 27,867, Thừa số thứ hai là 10, tích 278,670.

- Khi cần tìm tích 27,867 × 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của 27,867 sang bên phải một chữ số là được tích 278,670 mà không cần thực hiện phép tính.

+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số là được tích ngay.

- Học sinh đặt tính rồi tính.

-  Học sinh thao tác như ví dụ 1.
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- 53,286 × 100 = 5328,6

- HS nhận xét theo sự hướng dẫn của GV.

+ Các thừa số là 53,286  và 100, tích là 5328,6

- Khi cần tìm tích 53,286  x 100  ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của 53,286 sang bên phải hai  chữ số là được tích mà không cần thực hiện phép tính5328,6.

- Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải  một chữ số.

- Số 10 có một chữ số 0.

- Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải  hai chữ số.

- Số 100 có hai chữ số 0.

- Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải  ba chữ số.

- Học sinh nêu. - Học sinh nhắc lại.

- Nhẩm thuộc quy tắc.

- Học sinh làm, chữa bảng, trình bày.

a) 1,4 × 10 = 14

2,1 ×100 = 210

7,2 × 1000 = 200

b) 9,63 × 10 = 96,3 

25,08 × 100 = 2508

5,32 × 1000 = 5320

- Học sinh trao đổi- trình bày- nhận xét.

- 12,6 m = …..cm

  1 m =    100cm

- Ta thực hiện phép nhân:

    12,6   ×   100   =   1260

Vậy: 12,6 m = 1260 cm

- Học sinh, làm bài, chữa bảng.

10 lít dầu hoả cân nặng là:

10 ×0,8 = 8 (kg)

Can dầu hoả cân nặng là:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3 kg

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


----------------------------------------------------------------------------------

KHOA HỌC

 TIẾT 23. SẮT, GANG, THÉP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:

                      Giúp học sinh:

1. KT: - Nêu đ​ược nguồn gốc và một số tính chất sắt, gang, thép.
- Kể tên một số ứng dụng của gang, thép trong đời sống và trong công nghiệp.

2. KN: - Biết cách bảo quản các đồ dùng đư​ợc làm từ sắt, gang, thép trong gia đình.

3. TĐ: Hăng hái phát biểu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

- Hình minh họa SGK 48,49 SGk.

- GV mang đến lớp: Kéo, đoạn dây thép ngắn, miếng gang 

- Phiếu học tập, kẻ sẵn bảng so sánh về nguồn gốc, tính chất của sắt, gang, thép 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

-  GV gọi 2  lên bảng trả lời câu hỏi về nội dung bài trư​ớc

- Nhận xét đánh giá từng HS.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

? Đư​a ra cho học sinh con dao và hỏi: đây là vật gì? Nó đ​ược làm từ vật liệu gì?

+ Nêu đây là con dao. Nó làm từ sắt, từ hợp kim của sắt. Sắt và hợp kim của sắt nguồn gốc từ đâu? Chúng có tính chất gì và ứng dụng như​ thế nào trong thực tiễn....

2. Các hoạt động:

a/ Hoạt động 1: (9p) Nguồn gốc và tính chất của sắt, gang, thép

- Chia học sinh thành mỗi nhóm 4 học sinh.

- Phát phiếu học tập, 1 đoạn dây thép, 1 cái kéo, 1 miếng gang theo từng nhóm.

- Gọi một HS lên đọc tên các vật vừa đ​ược nhận.

- Yêu cầu học sinh quan sát các vật vừa nhận được, đọc bảng thông tin trang 48 SGK  và hoàn thành phiếu so sánh về nguồn gốc, tính chất của sắt, gang, thép.

- Gọi nhóm làm vào phiếu to dán phiếu lên bảng, đọc phiếu yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	- 2 HS lên bảng lần lư​ợt trả lời các câu hỏi sau: 

+) HS 1: ứng dụng và đặc điểm của tre?

+) HS 2: ứng dụng của mây, song?

- Lớp nhận xét.

- Quan sát, trả lời.

- Lắng nghe.

- HS chia nhóm rồi nhận đồ dùng học tập sau đó hoạt động trong nhóm theo hoạt động của giáo viên.

- Đọc: Kéo, dây thép, miếng gang.

- 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận trư​ớc lớp, cả lớp bổ sung và đi đến thống nhất
	


Phiếu học tập

Bài: Sắt, gang, thép

Nhóm........
	
	Sắt
	Gang
	Thép

	Nguồn gốc
	- Có trong thiên thạch và trong quặng sắt.


	- Hợp kim của sắt và cacbon.
	- Hợp kim của sắt, cacbon (ít cacbon hơn gang) và thêm một số chất khác.

	Tính chất
	- Dẻo, dể uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dễ dập.
	- Cứng, giòn, không thể uốn hoặc kéo thành sợi.
	- Cứng, bền, dẻo.

- Có loại bị gỉ trong không khí ẩm có loại không.


	b/ Hoạt động 2: (8p)  Ứng dụng của gang và thép trong đời sống

-Tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp như sau:

+ Yêu cầu học sinh quan sát từng hình minh họa trang 48,49 SGK trả lời các câu hỏi.

? Tên sản phẩm là gì?

? Chúng đ​ược làm từ vật liệu gì?

- Gọi HS  trình bày ý kiến.

- ?  Em có biết sắt, gang, thép đ​ược dùng để sản xuất những dụng cụ, chi tiết máy đồ dùng nào nữa?

- Kết luận: sắt là một kim loại đ​ợc sử dụng d​ới dạng hợp kim, ở n​ớc ta có nhà máy gang, thép Thái Nguyên...
	- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận trao đổi câu hỏi.

- 6 HS tiếp nối nhau trình bày.

- Tiếp nối nhau trả lời: Sắt và các hợp kim của sắt còn dùng để sản xuất các đồ dùng: Cày, cuốc, dây phơi quần áo, cầu thang, hàng rào sắt, song cửa sổ, đầu máy xe lửa...



	c/ Hoạt động 3: (8p) Cách bảo quản một số đồ dùng đ​ợc làm từ sắt và hợp kim sắt

- GV hỏi nhà em có những đồ dùng nào đ​ược làm từ sắt hay gang, thép. Hãy nêu cách bảo quản đồ dùng đó trong gia đình mình.

*Kết luận: Những đồ dùng đ​ợc sản xuất từ gang rất giòn, dễ vỡ nên sử dụng chúng ta phải đặt, để cẩn thận. Một số đồ dùng nh​ư sắt, dao, kéo, cày, cuốc dễ bị gỉ nên khi sử dụng xong phải rửa sạch cất ở nơi khô ráo.

3.Củng cố -  Dặn dò: (3')

?  Hãy nêu tính chất của sắt, gang, thép?

? Gang thép đư​ợc sử dụng để làm gì?

- Nhận xét tiết học 

- Dặn học sinh về nh
	- Tiếp nối nhau trả lời:

Ví dụ:

- Dao đư​ợc làm từ hợp kim của sắt nên khi làm song phải rửa cẩn sạch, cất ở nơi khô, ráo, nếu không sẽ bị gỉ.

- Cày, cuốc,bừa đư​ợc làm từ hợp kim của sắt nên khi sử dụng xong phải rửa sạch , để nơi khô ráo để tránh bị gỉ.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.                                          


-------------------------------------------------------------------------------

LỊCH SỬ

TIẾT 12: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Sau CMT8 nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: "giặc đói", giặc dốt", giặc ngoại xâm".

           - Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại "giặc đói", "giặc dốt" là quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất..., PT xóa nạn mù chữ...

           - Nhân dân ta đứng lên chống TDP

2.KN:  - Kể được một số chi tiết nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã vượt qua tình thế hiểm nghèo.

3. TĐ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- Các tư liệu về phong trào: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”

- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I/ Kiểm tra bài cũ: (4’) + Kể về một nhân vật lịch sử?

                       Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

II/ Bài mới

1. Giới thiệu bài: (1’) Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta trở thành một nước độc lập, song thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Dân tộc Việt nam dưới sự lónh đạo của Đảng và Chính phủ quyết tâm đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước. Phần tiếp theo của chương trỡnh, chỳng ta sẽ tiếp tục tỡm hiểu chặng đường 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta”. Bài học đầu tiên của giai đoạn này, giúp các em hiểu tỡnh hỡnh đất nước sau ngày 2/9/1945.

2. Tìm hiểu:

a/ Hoạt động 1: (10’) Hoàn cảnh Việt nam sau cách mạng tháng Tám


	- HS đọc từ đầu -> nghìn cân treo sợi túc
? Từ cuối  1945-1946, nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ gì? Trong tỡnh thế nào?

? Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì?

- GV yêu cầu HS nêu ý kiến.

- GV biểu diễn bằng sơ đồ để HS ghi nhớ.
	+ Vừa đấu tranh để bảo vệ vừa xây dựng chế độ mới trong tình thế vô cùng hiểm nghèo.

+ Nạn đói 1945 làm hơn 2 triều người chết,  nông nghiệp đình đốn, nạn mù chữ hoành hành: 90% dân số lúc đó không biết chữ.

+ Giặc ngoại xâm và nội phản đe dọa nền độc lập.





	? Nếu không đẩy lùi được giặc đói và giặc dốt thì điều gì sẽ xảy ra?

? Vì sao có  thể  nói tình hình nước ta lúc đó như “ngàn cân treo sợi tóc”?

? Vì sao Bác Hồ gọi nạn đói và nạn dốt là “giặc” ?
	+ Có nhiều người dân bị chết đói

+ Dân không đủ hiểu biết để tham gia cách mạng, xây dựng đất nước...

+ Không đủ sức chống lại giặc ngoại xâm => nguy cơ mất nước.

+ Không an toàn dễ tan vỡ .

+ Vì chúng cũng nguy hiểm như là giặc, có thể làm dân ta suy yếu, mất nước.


GV: Ngoài giặc đói, giặc dốt lúc bấy giờ sau khi Nhật đầu hàng, theo quy định của Đồng minh, khoảng hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc) sẽ tiến vào nước ta. Để tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật. Lợi dụng tỡnh hỡnh đó chúng muốn chiếm nước ta. Đồng thời quân Pháp lăm le quay lại xâm chiếm nước ta. 

- Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” đó. Đang và Chính phủ ta đó làm gì để lãnh đạo nhân dân ta đẩy lùi giặc đói, giặc dốt. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài.

b/ Hoạt động 2: (10’) Đẩy lùi giặc đói, giặc dốt
	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK, Hình chụp cảnh gì?

? Chúng ta đó chống giặc giốt như thế nào

? Em hiểu thế nào là bình dân học vụ?

GV: đó là 2 trong các việc mà Đảng và Chính Phủ ta đã lãnh đạo nhân dân để đẩy lùi giặc đói và giặc dốt.

* Đẩy lùi giặc dốt:

* Chống giặc dốt

* Chống giặc ngoại xâm

? Hỡnh ảnh Bỏc Hồ trong những ngày này xỳc động như thế nào ?

GV: Hình ảnh Bác Hồ nhịn ăn để góp gạo cứu đói cho dân khiến toàn dân vô cùng cảm động, một lòng theo Đảng, theo Bác làm Cách mạng.
	- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.

+ H2: Chụp cảnh nhân dân đang quyên góp gạo, thùng quyên góp có dòng chữ “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”

+ H3: Chụp một lớp bình dân học vụ, người đi học có nam, có nữ, có già, có trẻ

+ Lớp bình dân học vụ là lớp dành cho những người lớn tuổi học ngoài giờ lao động.

- HS ghi lại các việc mà Đảng đó làm để đấy lùi 2 loại giặc trên.

+ Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm” để dành gạo cho dân nghèo

+ Chia ruộng cho nông dân đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.

+ Lập “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” để quyên góp tiền cho nhà nước.

+ Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xoá nạn mù chữ.

+ Xây thêm trường học, trẻ em nghèo được cắp sách tới trường.

+ Ngoại giao không khéo để đẩy quân Tưởng về nước.

+ Hoà hoãn, nhượng bộ với Pháp để có thời cơ chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

Các nhóm trình bày ý kiến, nhóm bạn bổ sung




c/ Hoạt động 3: (10’) Ý nghĩa của việc đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
	- Tìm ý nghĩa của những việc nhân dân ta đó làm để chống lại các loại giặc trong thời gian này.

? Bằng những biện pháp tích cực như trên, chúng ta đó thu được kết quả gỡ?.

 ? Việc đó cho thấy sức mạnh của nhân dân ta như thế nào? Uy tín của Chính phủ và Bác Hồ ra sao ?

 3. Củng cố dặn dò:(5’)
+ Qua bài học, em hiểu thêm được điều gì về truyền thống của nhân dân ta?

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài và chuản bị bài sau.
	- HS thảo luận nhóm bàn, tìm ra cõu trả lời

+ Đó đẩy lùi đước nạn giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

+ Nhân dân ta một lòng tin tưởng vào Chính phủ, vào Bác Hồ để làm Cách mạng.

- Học sinh trả lời. 

-  3 đến 4 em đọc bài học SGK.

+ Đoàn kết kiên cường, bất khuất.....


------------------------------------------------------------------------------
ĐỊA LÍ

 TIẾT 12. CÔNG NGHIỆP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:

  Sau bài, học sinh biết

1. KT: - Nêu đ​ược vai trò của công nghiệp và thủ công nghiệp

- Biết nư​ớc ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp

- Kể đư​ợc tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp

2.KN: - Xác định trên bản đồ một số địa phư​ơng có các mặt hàng thủ công nổi tiếng.

3.TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh về công nghiệp, thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng

- Bản đồ hành chính Việt Nam

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	A. Kiểm tra bài cũ: 3'

? Đặc điểm chính của ngành lâm nghiệp, thuỷ sản nước ta?

- Giáo viên nhận  xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Các hoạt động:

a/ HĐ 1. Các ngành công nghiệp

- Giáo viên nhận xét, kết luận: N​ước ta có nhiều ngành CN. Sản phẩm của từng ngành cũng rất đa dạng.

? Ngành CN có vai trò ntn đối với đời sống và sản xuất?

*HĐ 2. Nghề thủ công

? Kể tên một số nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết?

-> N​ước ta có rất nhiều nghề thủ công.
? Nghề thủ công ở n​ước ta có vai trò và đặc điểm gì?

*SDNLTK&HQ: Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cân phải tiết kiệm năng lượng.

* Liên hệ địa lý địa phương:

* Biển có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất?

- Gọi HS đọc ghi nhớ sgk

C. Củng cố - dặn dò: 3'
? Đặc điểm của ngành công nghiệp và thủ công của n​ước ta?

- Nhận xét giờ học, dặn dò giờ sau.
	- 2 học sinh lên bảng

- Lớp nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe, xác định nhiệm vụ học tập

- Đọc thầm và hoàn thành bài tập ở mục 1 SGK

- Học sinh trình bày kết quả

- Lắng nghe

- Cung cấp máy móc, đồ dùng cho đời sống và xuất khẩu

- Học sinh quan sát tranh và đọc thầm mục 2 SGK

- Học sinh nêu theo hiểu biết

- Tận dụng lao động, nguyên liệu, tạo nhiều sản phẩm phục vụ đời sống, sản xuất và  xuất khẩu

- Phát triển rộng khắp cả nư​ớc, dựa vào sự khéo léo của ngư​ời thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.

- Nước ta có nhiều hàng thủ công nổi tiếng như Gốm Bát Tràng, lụa Hà Đông, cói Nga Sơn..

- Gốm sứ Đông Triều

- Cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp....

- Học sinh trả lời, rút ra ghi nhớ.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


=========================================================
Ngày soạn: 10/ 11/ 2017

Ngày giảng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

TOÁN
TIẾT 57: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

    Giúp học sinh:

1. KT: - Củng cố kỹ năng nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000...

2. KN: - Rèn kỹ năng nhân một số thập phân với một số tròn chục, tròn trăm.


- Giải bài toán có lời văn. 

3. TĐ: Giáo dục ý thức tự giác HT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh lên làm lại bài 3.

- Nhận xét đánh giá.

II. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài

- Trong giờ học toán này chúng ta làm các bài toán luyện tập về nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000.

2. Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm (8’)

- Học sinh nối tiếp đọc kết quả bài.

- Nhận xét.

Bài 2: Đặt tính rồi tính. (7’)

- Gọi 4 học sinh lên bảng làm.

- Nhận xét, chữa bài.

+ Nêu qui tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…?

a/ 
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Bài tập 3: (8’)

Tóm tắt

   Một người đi xe đạp

Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi: 10,8 km

Trong 4 giờ sau,mỗi giờ đi: 9,52 km

   Người đó đi tất cả: .... km?

- Chia lớp làm 4 nhóm.

- Phát phiếu cho các nhóm.

- Đại diện lên trình bày.

- Nhận xét, cho điểm.

Bài tập 4: Tìm x (7’) (HSNK)

- Gọi HS đọc đề bài toán trước lớp.

- Số x cần tìm phải thoả mãn những điều kiện gì?

- Gọi lên chữa.

- Nhận xét:

3. Củng cố- dặn dò: (5’)

? Muốn nhân một sỗ tp với 10, 100, 1000 ... ta làm như thế nào?

- Nhận xét giờ.

- Liên hệ - nhận xét.
	- HS lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

Đọc yêu cầu bài.

a) 1,48 × 10 = 14,8

15,5 ×10 = 155

2,571 × 1000= 2,571

0,9 ×100 = 90

5,12 ×100 = 512

0,1 ×1000 = 100

b) 8,05 phải nhân lần lượt với 10, 100, …

Đọc yêu cầu rồi làm.

- Lớp làm vở.

               7,69
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  d. 49284,0

- Đọc yêu cầu bài.

- Thảo luận- ghi vào phiếu.

* Lời giải:

Ba giờ đầu người đó đi được số ki-lô-mét  là:

10,8 
[image: image12.wmf]´

 3 = 32,4 (km)

Bốn giờ tiếp theo người đó đi được số ki-lô-mét  là:

9,52 
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 4 = 38,08 (km)

Người đó đi tất cả đi được số ki-lô-mét  là:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48km

- Đọc yêu cầu bài.

- Số x cần tìm phải thoả mãn : 

             + Là số tự nhiên.

             + 2,5 × x < 7

- HS thử các trường hợp x = 1, x =2,.. đến khi 2,5 × x < 7  thì dừng lại.

Ta có : 2,5 × 0 = 0 < 7

            2,5 × 1 = 2,5 < 7

           2,5 × 2 = 5  < 7 

            2,5 × 3 = 7,5  > 7 loại

Vậy x = 1, x =2 thoả mãn các y/c của bài.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


-----------------------------------------------------------------------------------------
TẬP ĐỌC

TIẾT 24: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:
   Giúp HS

1. Kiến Thức: Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho người (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

2: Kĩ năng:  Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát.

- Thuộc lòng 2 khổ thơ cuối của bài.

3.Thái độ: giáo dục học sinh phẩm chất cần cù, chịu khó
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: (ƯDCNTT)

* Tranh minh hoạ trang 118, SGK (Phóng to nếu có điều kiện)

* Bảng phụ ghi sẵn đoạn thơ cần luyện đọc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	1.Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Gọi 3 HS đọc tiếp nối những đoạn của bài Mùa thảo quả và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- Nhận xét đánh giá từng HS
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài. (ƯDCNTT)
-  Em có cảm nhận gì về  loài ong?

b) Luyện đọc: (8’)

- Gọi 4 SHHS đọc tiếp nối từng khổ thơ (2 lượt). GV chú ý sửa lỗi phát âm. Ngắt giọng cho từng HS 

- Chú ý cách ngắt nhịp thơ, nhấn giọng những từ gợi cảm: trọn đời, rong ruổi, …

GV giải thích thêm: 

Hành trình: Chuyến đi xa và lâu, nhiều gian khổ vất vả,

thăm thẳm: nơi rừng rất sâu, ít người đến được.
bập bùng: gợi tả màu hoa chuối rừng đỏ như ngọn lửa cháy sáng 

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

- GV đọc toàn bài. Chú ý cách đọc .

c) Tìm hiểu bài.(14’)

- Yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu trả lời câu hỏi: 

+ Những chi tiết nào nói lên hành trình vô tận của bầy ong?

+ Bầy ong đến tìm mật  ở những nơi nào?

+ Nơi bầy ong tìm đến có gì đẹp?

- GV tiểu kết, chuyển ý.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3, 4  của bài.

+ Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũngtìm ra ngọt ngào” thế nào?

+ Qua hai dòng thơ cuối bài, nhà thơ muốn điều gì về công việc của loài ong?

+ Cảm nghĩ của em khi đọc bài thơ?

Đại ý: Ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời.

c) Luyện đọc diễn cảm (10’) (ƯDCNTT)
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp lại toàn bài.

- GV treo bảng phụ nội dung luyện đọc diễn cảm.

- Gv cho HS học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối bài.

- Hdẫn các em đọc đúng giọng bài thơ.

3. Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu ích lợi của loài ong?

- Theo em để loài ong luôn giữ được cho đời hương thơm,  vị ngọt của hoa thì mỗi chúng ta cần có việc làm cụ thể nào?

- Nhận xét giờ.

- Liên hệ - nhận xét.
	- 3 HS đọc bài, lần lượt trả lời câu hỏi.

- HS nhận xét bạn đọc  bài và trả lời câu hỏi.

- HS quan sát tranh minh hoạ.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe

- Từng tốp 4 học sinh nối tiếp nhau 4 khổ thơ (2 lần)

+ HS 1: Với đôi cánh......ra sắc màu

+ HS 2: Tìm nơi thăm thẳm.....không tên

+HS 3: Bầy ong.....vào mật thơm

+ HS 4: Chắt trong.....tháng ngày.

- Y/c HS giải thích các từ. 
- Học sinh luyện đọc theo cặp.

- 1 đến 2 học sinh đọc cả bài.

- HS đọc lướt đoạn 1.

+ Những chi tiết : đẫm nắng trời, nẻo đường xa, bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận.

- Ong rong ruổi trăm miền: Thăm thẳm rừng sâu, nơi bờ biển sóng tràn, nơi quần đảo khơi xa, nối rừng hoang với biển xa, nếu hoa có ở trời cao thì bầy ong cũng mang mật thơm vào.

+ Những nơi ong đến đều có vẻ đẹp đặc biệt của các loài hoa:

* Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.

* Nơi biển xa: hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa.

* Nơi quần đảo: loài hoa nở như là không tên

1. Hành trình vô tận của bầy ong.

- HS đọc đoạn 3, 4 của bài.

- Đến nơi nào bầy ong cũng chăm chỉ, giỏi giang cũng tìm ra mật thơm, đem lại vị ngọt cho đời.

- Công việc của loài ong có ý nghĩa thật lớn lao,…

2. Loài ong rất có ích.
- HS nhắc lại nôi dung bài.

- Học sinh đọc lại.

- 4 học sinh nối tiếp nhau luyện đọc diễn cảm 4 khổ thơ.

- Học sinh luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1 đến 2 khổ thơ tiêu biểu trong bài.

- Học sinh nhẩm đọc thuộc 2 khổ thơ cuối và thi đọc thuộc lòng.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


_________________________________________________
ÔN

TIẾT 12 : LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ XƯNG HÔ.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:

1. KT- Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ xưng hô.

2. KN: - Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ xưng hô.
3. TĐ : - Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Nội dung bài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	I.Kiểm tra: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Gv nhận xét sự chuẩn bị sách vở cua HS. 

II. Bài mới:

1. Giới thiệu – Ghi đầu bài.

- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài

- Cho HS làm các bài tập.

- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 

- GV giúp thêm học sinh yếu

- GV nhận xét một số bài.

2. Thực hành

Bài tập 1: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây (12’)

Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung (1) mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung (2) lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung (3) và quát lớn:

 - Sài Thung (4) có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!

Bài tập 2: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau (10’)
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp Một bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.

Bài tập 3: (8’)

H: Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được?

4.Củng cố dặn dò: (5’)

- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS nêu.

- HS đọc kỹ đề bài

- S lên lần lượt chữa từng bài 

- HS làm các bài tập.

- HS đọc yêu cầu và đoạn văn.

- HS suy nghĩ làm bài.

Đáp án :

- 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó
- Từ Sài Thung (4) thay bằng từ mày
- Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao.

- HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập

- HS suy nghĩ làm bài theo ý hiểu.

Đáp án: 

Các danh từ trong đoạn văn là:

   Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em
Lời giải :

- Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ.

- Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu.

- Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây.

- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau.
	


=============================================================

Ngày soạn: 10/ 11/ 2017

Ngày giảng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

TOÁN

TIẾT 58: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI

  MỘT SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết nhân một số thập phân với một số thập phân.
· Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán.

2. Kĩ năng: hs thực hiện tính thành thạo

3. Thái độ: Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Vở bài tập toán 5 + sgk toán 5.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I. Kiểm tra  bài cũ: (3’)

? Muốn nhân một số tp với 10.100.1000 ta làm như thế nào?

- GV nhận xét đánh giá.

II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2: Hình thành quy tắc nhân. (12’)
a) Ví dụ 1
Chiều dài: 6,4m

Chiều rộng: 4,8m

Diện tích: … m2 ?

- Muốn Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ta làm thế nào ?

Phải thực hiện: 6,4 
[image: image14.wmf]´

 4,8 = ? m2
- Như vậy để tính được diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật chúng ta phải thực hiện phép tính 6,4 x 4,8. Đây là phép tính nhân một số thập phân với một số thập phân.

 Vậy 6,4m nhân 4,8m bằng bao nhiêu mét vuông ?

- Giáo viên viết 2 phép tính lên bảng.

- Trong phép tính 6,4 x 4,8 = 30,72 chúng ta tách phần thập phân ở tích như thế nào ?

- Em có nhận xét gì về số các chữ số ở phần thập phân của các thừa số và tích.

- Dựa vào cách thực hiện 6,4 x 4,8 = 30,72 em hãy nêu cách thực hiện nhân một số thập phân với một số thập phân.

* Ví dụ 2: Tiến hành tương tự VD1

4,75 × 1,3 = ?

+ Muốn nhân hai số thập phân với nhau ta làm như thế nào?

* Quy tắc SGK

2.  Luyện tập.

Bài 1: Đặt tính rồi tính (7’)

- GV gọi học sinh đọc kết quả.

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

Bài 2: (7’)

? Hãy so sánh tích  a × b   và    b × a   

GV: Đây chính là tính chất gì của phép nhân? Hãy phát biểu thành lời

Phần b: Yêu cầu học sinh tự làm (HSNK) 

GV chữa bài. 

? Vì sao khi biết 4,34  × 3,6  =  15,624 ta cú thể viết ngay kết quả tính:  

       3,6  ×   4,34   =    15,624

- Rút ra tính chất giao hoán

Bài 3: (8’)

Tóm tắt:

Chiều rộng: 8,4m

Chiều dài: 15,62m

Chu vi: … m ?

Diện tích:… m2 ?

- Giáo viên nhận xét chữa bài.

3. Củng cố- dặn dò:(3’)

? Muốn nhân một số TP với một số TP ta làm như thế nào

- Nhận xét giờ.

- Liên hệ - nhận xét.
	- 2HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh nêu tóm tắt bài toán ở ví dụ 1.

6,4 x 4,8 = ? m2
6,4m = 64dm

4,8m = 48dm
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3072 dm2 = 30,72 (m2)

            Vậy 6,4 × 4,8 = 30,72 (m2)         
- Học sinh nhận xét cách nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

- Học sinh thực hiện phép nhân.

       4,75 ×1,3 = 6,175

- Học sinh đọc lại.

- Học sinh thực hiện các phép nhân.

- Học sinh đọc kết quả.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ , làm bài. 

- Lớp thống nhất kết quả.

- HS tính các phép tính nêu trong bảng:

a

b

a   ×    b

b   ×  a

2,36

4,2

2,36 × 4,2 = 14,12

4,2 × 2,36 = 9,912

3,05

2,7

3,05 × 2,7 = 8,235

2,7 × 3,05 = 8,235

- 2 tích bằng nhau

- Học sinh nêu: Tính chất giao hoán

- Học sinh đọc tính chất giáo viên bổ sung

+ Dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi

- Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán; khi đổi chỗ 2 thừa số của 1 tích thì tích không thay đổi.

- HS đọc yêu cầu bài tập 

Giải

Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:

(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:

15,62 × 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 m

131,208 m2

- HS trả lời.

- HS lắng nghe


	


---------------------------------------------------------------------------

CHÍNH TẢ (Nghe- viết)

TIẾT 12: MÙA THẢO QUẢ     
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

Giúp học sinh:

1. KT: -Viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

2. KN: - Làm được BT2 a, và BT 3 a.

3. TĐ: Giáo dục ý thức giữ gìn VSCĐ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Thẻ chữ ghi các tiếng: sổ - xổ, sơ - xơ, su - xu, sứ - xứ, hoặc bát - bác, mắt - mắc, tất - tấc, nứt - nức. (ƯDCNTT)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS viết các từ ngữ sau:

Nô nức, nao núng, na ná, nôn nóng…

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Bài mới

1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài tiết chính tả hôm nay các em sẽ viết đoạn 2 trong bài tập đọc Mùa thảo quả và làm các bài tập chính tả.
2. Hư​ớng dẫn HS nghe - viết: (15’)

- GV đọc đoạn văn cần viết trong bài Mùa thảo quả. 

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại. 

+ Nêu nội dung của đoạn cần viết?

- GV l​ưu ý HS viết một số từ khó:

nảy, lặng lẽ, mưa rây, rực lên, chứa lửa, chứa nắng.

 - GV lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế.

- GV đọc cho HS viết bài.

- GV yêu cầu HS soát lại bài. 

- GV chấm chữa 5-7 bài.

- GV nhận xét chung.

Hđ3. Hướng dẫn HS làm bài tập: 

Bài tập 2a: (9’) Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở bảng sau. (ƯDCNTT)
             Mẫu: sứ / xứ

Bát sứ  / xứ sở

- GV yêu cầu HS tự làm bài. 

- GV dán phiếu lên bảng. 

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài.

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3a: (8’) Nghĩa của các tiếng ở mỗi dòng có đặc điểm gì giống nhau.

Y/cầu HS làm việc trong nhóm như sau 

+ Chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

Phát giấy khổ to, bút dạ cho một nhóm.

+ Giúp đỡ từng nhóm.

- Gọi HS làm trên giấy khổ to dán phiếu lên bảng, đọc phiếu.

Hỏi : Nghĩa của các tiếng trong mỗi dòng có điểm gì giống nhau ?

- Nhận xét, kết luận các tiếng đúng.

+ xóc (đòn xóc, xóc đồng xu,...) 

+ xói (xói mòn, xói lở...)

+ xẻ (xẻ núi, xẻ gỗ,...)

+ xáo (xáo trộn,...)

+ xít (ngồi xít vào nhau...)

+ xam (ăn xam...)

+ xán (xán lại gần...) 

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

III. Củng cố- dặn dò: (3’)

+ Nêu cách trình bày một đoạn văn?

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.

- GV yêu cầu HS viết sai chính tả VN tập viết lại. Ghi nhớ quy tắc chính tả.

- Chuẩn bị bài sau.
	-  HS làm bài.

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi, đọc thầm lại bài.

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Tả quá trình thảo quả nảy hoa, kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm…

- 2 HS lên bảng viết.

- Lớp nhận xét.

- HS gấp SGK.

- HS nghe viết bài.

- HS xem lại bài, tự sửa lỗi

- Từng cặp HS đổi chéo vở soát lỗi cho bạn.

- HS đọc y/cầu bài. HS thực hiện mẫu.

- HS làm bài vào VBT.

- 1 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp đối chiếu, nhận xét bài.

* Lời giải:

 -  Sổ / xổ: Sổ sách, vắt sổ, cửa số,

                    Xổ số, xổ lồng,

 -  Sơ / xơ: Sơ sài, sơ lược, sơ sinh,

                    Xơ múi, xơ mít, xơ xác,

 -   Su / xu: Su hào, cao su, su su,

                 Xu nịnh, xu hướng, đồng xu,

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- 4 HS ngồi 2 bàn trên dưới cùng thảo luận tìm từ.

- 1 nhóm báo cáo kết quả bài làm, HS lớp bổ sung ý kiến.

* Lời giải:

+ Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ nhất đều chỉ tên con vật.

+ Nghĩa của các tiếng ở dòng thứ hai đều chỉ các loài cây.

- Những tiếng thay thế âm đầu x, có nghĩa: 

+ xóc, xói, xẻ, xáo, xít, xam..

  + xả (xả thân...)

    + xi (xi đánh giày..)

    + xung (nổi xung, xung trận, xung kích,..)

   + xen (xen kẽ...)

   + xâm (xâm hại, xâm phạm,...)

   + xấu (xấu xí, xấu xấu, xấu xa,...)

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	


----------------------------------------------------------------------------

ÔN
TIẾT 42: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: - HS biết phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.

2. Kỹ năng: - HS hiểu đ​ợc các nghĩa của từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc, nghĩa chuyển) và mối quan hệ giữa chúng.Biết đặt câu phân biệt từ nhiều nghĩa là danh từ, động từ và tính từ.

3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức trong việc sử dụng đúng từ nhiều nghĩa khi nói và viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.  -Vở bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng việt. 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

-Hãy đặt 2 câu để phân biệt nghĩa của từ ngọt.

2. Bài mới.(30’)

* H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1: Trong các từ gạch chân d​ươi đây từ nào là từ đồng âm, những từ nào là tù nhiều nghĩa.

a) Bác lê nội ruộng nhiều nên bị n​ước ăn chân.

b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c) Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

-Y/c HS đọc kĩ các từ xác định rõ nghĩa của từng từ trong mỗi câu rồi xác định.

Bài 2.Dư​ới đây là một số tính từ và những nghĩa phổ biến của chúng:

 a) nhỏ.

- ( Âm thanh) nghe không rõ so với mức bình thường.

- ( ng​ười) còn ít tuổi, ch​a tr​ưởng thành.

b) Ngọt.

- ( lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe.

- rét đậm, gây cảm giác sắc ngọt thấm sâu vào cơ thể.

-Âm thanh nghe êm tai.

- có vị nh​ư vị của đ​ường mật.

-3. Củng cố, dặn dò.(5’)

- Thế nào là từ nhiều nghĩa
- GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
	-2  em trả lời.

-HS tự làm bài vào vở. Đại diện 1 em chữa bài và chỉ ra từ đồng âm và từ nhiều nghĩa.

- HS chép bài vào vở và tự làm bài, đổi vở cho nhau để chữa bài. 

-HS đọc kĩ đề bài và xác định từng nghĩa sau đó đặt câu cho đúng y/c.


	


________________________________ 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 23: MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU:
1. KT: - Hiểu được ý nghĩa của một số từ  ngữ về môi trư​ờng theo YC của BT1

 2. KN: - Tìm đúng từ đồng  nghĩa với từ đã cho theo YC của BT3

 3. TĐ: Có ý thức lao động dọn VS trường lớp BV môi trường.

 * Giảm tải BT2 (HSNK).

- BVMT: Giáo dục HS lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng dắn với môi trường xung quanh. (HĐ2) 

- GDMTBĐ: (HĐ củng cố)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Bảng phụ để viết bài tập 1b.
- Bút dạ, 1 vài tờ giấy khổ to để viết bài tập 2.

- Từ điển HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy

1.Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 3 HS lên bảng đặt câu với một cặp quan hệ từ mà em biết.

- Gọi HS nhận xét bạn đọc bài và đặt câu trên bảng.

- Nhận xét,  

2. Bài mới: 

Bài 1: Gviên treo bảng phụ lên bảng. (15’)

a, Phân biệt nghĩa của các cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên.

b, Nối từ tương ứng với nghĩa đã cho.

- GV tổ chức cho HS trao đổi theo cặp.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

* Em có những hành vì gì để BVMT của chúng ta?

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài 2: (Giảm tải) (HSNK)

Bài 3:  (15’)
- Gviên nêu ycầu của bài tập.
- Gợi ý : Tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

- Em có nhận xét gì về môi trường sống của chúng ta hiện nay?

* BVMT: Nêu những việc em đã làm góp phần BVMT nơi em ở và học tập?
3. Củng cố- dặn dò: (5’)

*Em cần làm gì để bảo vệ MTBĐ?

- Nhận xét giờ học.

- Liên hệ - nhận xét

	Hoạt động của trò

- 3 HS lên bảng đặt câu.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thuộc phần ghi nhớ

- Nhận xét.

- Học sinh đọc đoạn văn ở bài tập 1.

- Từng cặp học sinh trao đổi.

+ Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn, ở sinh hoạt.

+ Khu sản xuất: khu vực làm việc của các nhà máy, xí nghiệp.

+ Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực trong đó các loài cây, con vật và cảnh quan t/nhiên được bvệ giữ gìn lâu đời.

b, sinh vật: ý 2 (tên gọi chung các con vật sống, bao gồm động vật, thực vật, vi sinh vật…)

sinh thái: ý 1 (quan hệ giữa sinh vật kể cả người với môi trường xung quanh).

hình thái: ý 3 (hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật).

- Học sinh tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ để thay thế cho câu văn.

Chúng em gìn giữ môi trường sạnh đẹp.

- HS suy nghĩ trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
	


-----------------------------------------------------------------------------------  

KỂ CHUYỆN

TIẾT 12: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

1. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nói và nghe:

- Học sinh kể lại được một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung BVMT.

- Chăm chú theo dõi bạn kể; nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn.

2. Kiến thức: 


- Hiểu và trao đổi được cùng bạn bè về ý nghĩa của câu chuyện, thể hiện nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

3 Thái độ: Giáo dục HS có ý thức đúng đắn về bảo vệ môi trường .

*GDMT: Nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi tr​ờng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Kể lại một đoạn câu chuyện “Người đi săn và con nai”, ý đoạn đó nói gì?

- GV nhận xét đánh giá.

II. Bài mới: (27’)

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

- Yếu tố tạo thành môi trường?

- Giới thiệu câu chuyện mình chọn? Đó là truyện gì? Em đọc truyện đó trong sách, báo nào? Hoặc em nghe truyện ấy ở đâu?

+ HS thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Tổ chức thi kể chuyện. Nhắc HS: kể xong nói luôn ý nghĩa câu chuyện hoặc trao đổi với các bạn trong lớp về nhân vật, ý nghĩa câu chuyện.

* BVMT: Qua câu chuyên con vừa kể chúng ta đa làm gì để góp phần BVMT sống của chúng ta? 

- Tổ chức nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố- dặn dò: (5’)

** Qua câu chuyện em kể em thấy mình có quyền và bổn phận gì?

- GV nhận xét tiết học, khuyến khích HS về nhà tập kể cho người thân nghe.

- Sưu tầm truyện, một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường.
	- HS trả lời

- Lớp nhận xét

- Học sinh đọc gợi ý sgk trang 1 đến 3.

- 2 học sinh đọc lại đoạn văn trong bài tập 1 (tiết luyện từ và câu trang 115) và trả lời câu hỏi.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh làm dàn ý ra nháp.

- 5-7 HS tiếp nối nói tên câu chuyện, em đọc hay nghe kể ở đâu? 

- Kể chuyện trong nhóm đôi và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- Thi KC tr​ước lớp.

- HS nối tiếp nhau nêu những phương án bản thân đã làm: không vứt rác, bẻ cành hái hoa....

- Bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất ; khả năng hiểu truyện của ng​ười kể...

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
	


========================================================
Ngày soạn: 10/ 11/ 2017

Ngày giảng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

TOÁN
TIẾT 59: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 
Giúp học sinh:

1. KT: Củng cố kĩ năng nhân với 0,1; 0,01; 0,001...

2. KN: - Biết kĩ năng nhân nhẩm với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 …

- Vận dụng vào làm bài tập.

3. TĐ: HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	1.Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi học sinh lên làm bài 1.

- Ở dưới gọi học sinh nêu lại cách nhân 2 số thập phân.

- Nhận xét, đánh giá..
2. Bài mới: 

Bài 1: (5’)

a, Ví dụ: 142,57 
[image: image17.wmf]´

 0,1 =?

Gọi 2 học sinh lên đặt tính và tính

- Nhận xét gì về dấu phẩy của tích vừa tìm được và thừa số thứ nhất.

( Nhân 1 số thập phân với 0,1 ta làm như thế nào? Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

- ví dụ 2: 531,75 
[image: image18.wmf]´

 0,01 = ?

* Khi nhân số thập phân với 0,1; 0,01… ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, … chữ số.

b, Gọi học sinh nối tiếp đọc kết quả bài tập.

Bài 2: (7’)

- Gọi 4 học sinh lên bảng.

Dưới làm vào vở.

Bài 3: (6’)

- Tỉ lệ 1: 1000 000 cho biết gì?

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Học sinh lên bảng còn lớp làm vào vở.

3. Củng cố- dặn dò: (4’)

+ Nêu cách nhân một số với 0,1; 0,01...
- Nhận xét giờ.

- Liên hệ - nhận xét.
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Học sinh lên làm.         
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- HS rút ra kết luận: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,5 sang bên trái một chữ số ta được 14,257.

- Dấu phảy ở tích lùi về bên trái 1 chữ số so với thừa số thứ nhất.

b) Tính nhẩm

579,8 × 0,1 = 57,98

805,13 × 0,01 = 8,0513

362,5 × 0,001 = 0,3625

38,7×0,1 = 3,87

67,19 × 0,01 = 0,6719

20,25 × 0,001 = 0,02029

6,7 × 0,1 = 0,67

3,5 × 0,01 = 0,035

- HS đọc yêu cầu bài tập.

1000 ha = 100 km2
125 ha = 12,5 km2
12,5 ha = 1,25 km2
3,2 ha = 0,32 km2
- Cho biết độ dài trên bản đồ là 1 cm thì độ dài thực tế là 1000 000 cm

Giải: Độ dài thật của quãng đường từ thành phố HCM đến Phan Thiết là:

19,8 × 1000 000 = 19800 000 (cm)

= 198 (km)

Đáp số: 198 km

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


-----------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 23: CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

1. KT: - Nắm được cấu tạo của bài văn tả người gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

2. KN: - Lập được dàn ý chi tiết tả 1 người thân trong gia đình. Nêu bật được hình dáng, tính tình và hoạt động của người đó.

3.TĐ: Hăng hái phát biểu.

- GD hs biết yêu quý những người thân trong gia đình, thấy được nét đẹp của người thân qua bài văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi tóm tắt dàn ý 3 phần của bài.
- Tranh (ảnh) người

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 2, 3 học sinh đọc lá đơn đã viết lại ở nhà.

- GV nhận xét đánh giá.

II/ Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Nhận xét: (12’)

* Giáo viên cho học sinh quan sát tranh:  

? Tranh vẽ gì ? 

? Anh chàng này có đặc điểm gì nổi bật? Chúng ta tìm hiểu xem nhà văn Ma Văn Kháng tả về chàng thanh niên này như thế nào?

- Gọi một hsinh đọc 5 câu hỏi ở sgk.

- Gọi hsinh chủ trì báo cáo kết quả. 

- Giáo viên chốt kết quả đúng.

a) Mở bài:  Từ đầu -> đẹp quá 

Nội dung: Giới thiệu về Hạng A Cháng. Giới thiệu bằng cách đưa ra lời khen thân  hình khoẻ đẹp của Hạng A Cháng

b) Thân bài: 

- Hình dáng của Hạng A Cháng: Ngực nở vũng cung, da đỏ như lim, bắp tay chân rắn như trắc gụ........

- Hoạt động và tính tình: Lao động chăm chỉ, cần cù, say mê, giỏi ; tập trung cao độ đến mức chăm chắm vào công việc.

c) Kết bài: Ca ngợi sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ.

? Qua bài văn Hạng A Cháng em có nhận xét gì về cấu tạo của bài văn tả người? 

- Giáo viên bổ sung:

GV: Tùy từng đối tượng chọn tả, nghề nghiệp của người đó để lựa chọn những nét tiêu biểu về hình dáng và tính cách 

-  GV nhận xét, rút ra ghi nhớ.

3. Ghi nhớ: SGK

4. Luyện tập: (23’)
- GV nêu yêu cầu của bài luyện tập dàn ý chi tiết cho bài văn tả người trong một gia đình.

- GV nhắc HS chú ý: 

+ Khi lập dàn ý, em cần bám sát cấu tạo ba phần của bài văn.

+ Chú ý đưa vào dàn ý những chi tiết chọn lọc, nổi bật về ngoại hình, tính tình, hoạt động của người đó.

- GV yêu cầu học sinh suy nghĩ, chọn người định tả.

+ Em sẽ tả ai trong gia đình?

+ Phần mở bài em nêu những gì?

+ Em cần tả được những gì về người đó trong phần thân bài?

+ Phần kết bài em nờu những gỡ?

- GV yêu cầu HS chú ý nghe bài bạn để nhận xét đúng.

*Tiêu chí đánh giá:

+ Dàn ý đảm bảo bố cục

+ Nêu những đặc điểm nổi bật của người đó.

- GV nhận xét, nhấn mạnh cho HS thân bài cần có những chi tiết nổi bật tả hình dáng hoạt động.

III. Củng cố- dặn dò: (5’)

+ Nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà viết lại dàn ý.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1, 2 học sinh nhắc lại cấu tạo 3 phần của bài văn tả cảnh đã học.

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát tranh trong SGK

+ Một chàng thanh niên.

- HS đọc nội dung bài văn

- Một em khác đọc chú giải.

- HS thảo luận theo nhóm câu hỏi đó.

Cấu tạo chung của bài văn tả người gồm có 3 phần :

1) Mở bài:  Giới thiệu người định tả

2) Thân bài: 

+ Tả hình dáng

+Tả hoạt động, tính nết.

3) Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả

- Học sinh trả lời:

* Bài văn tả người gồm ba phần: 

+ Mở bài: Giới thiệu người định tả

+ Thân bài: Tả hình dáng và họat động của người đó

+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về họ. 

- Gọi 3 đến 4 em đọc ghi nhớ (sgk)

- Nhắc lại ghi nhớ.

- Đọc yêu cầu bài.

- Học sinh làm cá nhân.

- Nối tiếp đọc dàn ý.

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HS lắng nghe.

- HS nêu đối tượng em chọn tả là ai trong gia đình.

- HS phát biểu.

- HS làm vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ.

- Nhiều HS đọc bài.

- Lớp  nhận xét theo tiêu chí GV đưa ra.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


------------------------------------------------------------------------------
KHOA HỌC

 TIẾT 24: ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I.MỤC TIÊU: Giúp HS có khả năng:

1. KT: - Quan sát và phát hiện 1 vài tính chất của đồng.

             - Nêu 1 số tính chất của đồng và hợp kim đồng.

2. KN: - Kể tên 1 số dụng cụ, máy móc, đồ đung làm bằng đồng và hợp kim đồng.

3. TĐ: - Giáo dục HS  ý thức giữ gìn các đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

- Thông tin và hình SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	A.Bài cũ: (5’)
? Nêutính chất của sắt, gang, thép?

? Cách bảo quản chúng ra sao?

- GV nhận xét, đánh giá.
 B.Bài mới 

1.Giới thiệu:

2.Nội dung:

a) Hoạt động 1: (10’) Làm việc với vật thật..

*Mục tiêu: (SGV)

*Tiến hành:

? Hãy mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng dẻo  của dây đồng?

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm yếu.

*Kết luận: Dây đồng có màu nâu, có ánh kim, không cứng bằng sắt, dẻo, dễ uốn, dễ dát mỏng hơn sắt.

 b) Hoạt động 2: (10’) Làm việc với SGK

*Mục tiêu: (SGV)

*Tiến hành:

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

- GV giúp đỡ HS yếu.

- GV chốt lời giải đúng.

*Kết luận: Đồng là kim loại, Đồng - thép, đồng - kẽm là hợp kim của đồng.

 c) Hoạt động 3:  (10’): Quan sát và thảo luận.
*Mục tiêu: (SGV)

*Tiến hành:

? Hãy kể tên đồ dùng và nguyên liệu làm ra nó?

? Nêu cách bảo quản?

- GV nhận xét, chốt lại.

*Kết luận: Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện Hợp kim của đồng trong gia đình. Dùng thuốc đánh đồng

C.Củng cố, dặn dò: (5’)

? Nêu tính chất của đồng và hợp kim đồng?

- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Các nhóm quan sát dây đồng.

- HS mô tả lại tính chất theo nhóm.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS đọc thầm SGK và tìm: Tính chất của đồng và hợp kim đồng.

- HS lần lượt trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát hình 50,51 (SGK)

- HS phát biểu.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	


-------------------------------------------------------------------------------------

ÔN
TIẾT 43: LUYỆN VIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Củng cố  cho hs kĩ năng viết nhanh, viết đúng cỡ – mẫu chữ

2. Kỹ năng: - Luyện viết nắn nót , đẹp
3. Thái độ: - GD hs yêu thích môn học, có ý thức giữ gìn VSCĐ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
Bài văn , bài thơ…về chủ điểm nhà trường.

III . CÁC HĐ DẠY HỌC.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	Hđ1. Gv nêu yêu cầu tiết học.(3’)

  ( Em hãy trình bày sáng tạo  1 bài thơ hay một bài văn mà em yêu thích thuộc chủ đề  nhà trường  )

 HĐ2. Thực hành.(30’)

· y/c hs  thực hành TLN chọn bài

   - Gv nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút và cách để vở của hs.

  - Cho hs quan sát chữ mẫu, hs chọn kiểu chữ

· Nhận xét bài viết của hs

· Chữa lỗi cơ bản

HĐ3. Củng cố – dặn dò(5’)

-  Gv nhận xét giờ học.
-  Tuyên dương hs có bài viết đẹp và sáng tạo

-  Về nhà luyện viết , chuẩn bị giờ sau
	  -  Hs nắm yêu cầu tiết học

  * Hs thảo luận theo nhóm

· Kể tên bài thơ bài văn mình định chọn.

- Hs chọn kiểu chữ để trình bày sáng tạo bài văn, bài thơ mà mình chọn.

· Hs viết bài. Hs soát bài.

· Hs nộp bài
	


========================================                                                                                                                     
ÔN

TIẾT 44: ÔN BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức: - Củng cố lại các đơn vị đo diện tích và bảng đơn vị đo diện tích đã học.

2. Kỹ năng: - Rèn KN chuyển đổi các đơn vị đo diện tích và cách giải các bài toán có liên quan.

3. Thái độ: - Giáo dục HS chủ động lĩnh hội kiến thức, tự giác làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 


- Bảng phụ, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	A. Kiểm tra bài cũ.(5’)

-Y/c HS nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học trong bảng và mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

B. Bài mới.(30’)

  1) Giới thiệu bài. 

  2) Giảng bài.

* Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)            2 cm
[image: image25.wmf]2

 = .....mm
[image: image26.wmf]2

           

    3m 
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495 cm
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= ..........cm
[image: image29.wmf]2


- Y/c HS nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo diện tích.

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

                a)   5 m
[image: image30.wmf]2

6 dm
[image: image31.wmf]2

 = .....dm
[image: image32.wmf]2


Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là.

A. 56          B. 560        C. 506        D. 5600.               

-Y/c HS xác định trọng tâm của đề bài, thảo luận để tìm kết quả đúng.

- Bài 3. Diện tích nào dưới đây là lớn nhất.

A. Diện tích rừng Cúc Phương 22 000 ha.

B.  Diện tích một khu rừng tràm 8000 ha.

C. Diện tích một cánh đồng  912 ha.

D. Diện tích thủ đô Hà Nội 921 km
[image: image33.wmf]2


Bài 4. Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 5 km 60 dam . Chiều dài hơn chiều rộng 800 m .

     Hỏi diện tích khu rừng đó là bao nhiêu héc- ta; bao nhiêu mét vuông?

- GV thu vở chấm chữa bài.

3. Củng cố.(5’)

- Y/c HS nhắc lại các kiến thức vừa ôn.

-GV nhận xét chung tiết học và dặn HS ôn bài và làm bài tập ở nhà.
	-2 HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

- Đọc kĩ y/c của bài, xác định rõ các đơn vị phải đổi rồi làm bài và chữa bài.

b) 15.000 hm
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 = .....km
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    35 160   cm
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=........hm
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...m
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-HS đọc kĩ y/c của bài rồi tự tìm kết quả sau đó khoanh vào kết quả đúng

- Đại diện 2 em lên bảng chữa bài.

b) 66 m
[image: image39.wmf]2

 66 cm
[image: image40.wmf]2

= ..........cm
[image: image41.wmf]2


Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là.

      A. 6666              B. 666 600       

     C.660 660           D. 660 066

 -HS đọc kĩ y/c của bài sau đó làm bài vào vở ( Khoanh vào phần D)

-HS đọc kĩ y/c của bài rồi chuyển đổi các đơn vị đo sau đó tìm diện tích.


	


___________________________________
Ngày soạn: 10/ 11/ 2017

Ngày giảng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TIẾT 24: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

1. KT: - Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ đẻ tìm được quan hệ từ trong câu, hiểu sự biểu thị những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể.

2. KN: - Biết sử dụng những quan hệ từ cụ thể thường gặp.

3. TĐ: HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- 2, 3 tờ phiếu to ghi đoạn văn bài tập 1.

- Phiếu học tập ghi bài 4.

* BVMT: GD học sinh ý thức BVMT thông qua bài tập 3.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh


	

	I/ Kiểm tra bài cũ: (3’)

- Thế nào là quan hệ từ? Đặt câu có quan hệ từ?

- GV nhận xét, đánh giá.
II/ Bài mới

1- Giới thiệu bài: Trực tiếp

2- Hướng dẫn làm bài tập.

Bài  tập 1: Tìm các quan hệ từ trong đoạn trích, mỗi quan hệ từ nối những từ nào trong câu. (10’)
- GV yêu cầu gạch dưới quan hệ từ, gạch một gạch dưới những từ ngữ được nối với nhau bằng quan hệ từ đó.

- GV tổ chức cho HS trao đổi theo cặp.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

- GV chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 2: (8’) Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3: (7’) Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài.

? Chúng ta cần có thái độ như thế nào trước cảnh đẹp đó?

* Các em đã làm gì để BVMT?

-  GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

Bài tập 4: (8’) Đặt câu với mỗi quan hệ từ: mà, thì, bằng.

- Gv theo dõi giúp đỡ HS lúng túng khi đặt câu

- GV nhận xét, sửa câu cho HS.

III- Củng cố- dặn dò: (4’)

+ Quan hệ từ có vai trò như thế nào trong câu?

- GV nhận xét giờ học.

-  Dặn HS chuẩn bị bài sau


	- 2 HS  chữa bài.

- Lớp nhận xét.

{

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS t/luận theo cặp để làm bài..

- HS trình bày ý kiến.

- Lớp nhận xét.

* Lời giải:
Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cánh cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

* Lời giải:

 + nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

mà - biểu thị quan hệ tương phản

+ Nếu… thì: - biểu thị quan hệ điều kiện,  giả thiết - kết quả.

+ Mà: biểu thị quan hệ tương phản.
- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- 1 HS làm vào bảng phụ.Lớp nhận xét.

* Lời giải:

a, và                        b, và, ở, của

c, thì, thì                  d, và, nhưng

- 2 HS đọc lại các câu đã hoàn chỉnh.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ, đặt câu.

- HS đọc câu của mình.

* Lời giải

- Em dỗ mãi mà bé vẫn khóc.

- Học sinh mà lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém.

- Cái thước này được làm bằng nhựa.

+ Tôi dặn mãi mà nó không nhớ

+ Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng

+ Cái lược này làm bằng sừng.....

- 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.


	


--------------------------------------------------------------------------------------- 
TOÁN

TIẾT 60: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh biết:

 1. KT:  - Củng cố về nhân 1 STP với 1 STP.

 2. KN:  - Nhận biết và áp dụng được tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong tính giá trị của biểu thức số.

 3. TĐ: GD ý thức HT tốt bộ môn. Hăng hái phát biểu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Muốn nhân 1 số thập phân với 0,1 ; 0,01, ta làm như thế nào? Ví dụ?

- GV nhận xét đánh giá.

2. Bài mới: (12’)

Bài 1: a) a) Tính rồi so sánh giá trị của (a × b) × c và a× (b × c).

- Giáo viên dán bài tập lên bảng và hướng dẫn.

- Chữa bài. Cho HS rút ra tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần nhận xét.

b) Áp dụng phần a.

9,65 × 0,4 × 2,5 = 9,65 ×(0,4 × 2,5)

                         = 9,65 × 1

                         = 9,65

0,25 × 40 × 9,48 = 10 × 9,84

                          =  98,4

Bài 2: Tính (8’) (HSNK)

a)   (28,7 + 34,5) × 2,4

    =         63,2 × 2,4 

    =   151,68

- GV theo dõi giúp đỡ HS năng lực hạn chế làm bài.

- Yêu cầu HSNK nêu cách làm để nhận thấy số giống nhau nhưng cách làm khác nhau nên kết quả khác nhau.

Bài 3: (10’)

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm cách giải.

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò: (5’)

? Muốn nhân một số TP với một số TP ta làm như thế nào
- Nhận xét giờ.

- Về làm bài tập.
	- HS trả lời

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh làm và kết luận.

(a × b) × c = a × (b × c)

Học sinh phát biểu thành lời.

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

7,38 × 1,25 × 80 = 7,38 × (1,25 × 80)

                          = 7,38×100,0

                          = 738

34,3 × 5 ×0,4 = 34,3 × (5 × 0,4)

                         = 34,3 × 2

                         = 68,6

- Làm 2 nhóm.

b)    28,7 + 34,5 ×2,4

    = 28,7  +     82,8 

    = 111,5

- HS suy nghĩ làm bài.

- Phần a và b đều có ba số là 28,7 ; 34,5; 2,4 nhưng thứ tự thực  hiện các phép tính khác nhau nên kết quả khác nhau.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS suy nghĩ làm bài.

Giải

Quãng đường người đi xe đạp đi được trong 2,5 giờ là:

12,5 × 2,5 = 31,25 (km)

                  Đáp số: 31,25 km.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe
	


---------------------------------------------------------------------------

TẬP LÀM VĂN

TIẾT 24: LUYỆN TẬP TẢ NGƯ​ỜI 

(Quan sát và chọn lọc chi tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 * Kiến thức: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn mạnh những từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị của thảo quả.
*Kĩ năng: - Hiểu nội dung bài:  Vẻ đẹp và sự sinh sôi của rừng thảo quả (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
*Thái độ: Yêu vẻ đẹp thiên nhiên.
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,.. và chia số tròn chục, tròn trăm, trăm nghìn… cho 10, 100, 1000…trên máy tính

*BVMT: Qua bài tập đọc HS thấy được ích lợi của rừng, từ đó có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Biết yêu quý và bảo vệ cây thảo quả ở quê hương mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh vẽ bài tập đọc.

- Bảng phụ chép đoạn: “Thảo quả trên rừng - không gian”. ƯDCNTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

I. MỤC TIÊU: 

1. KT:  Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK.

2. KN: Rèn kĩ năng quan sát.

3.TĐ: - Có ý thức học bài và làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ.

- Vở bài tập Tiếng việt lớp 5- tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	I/ Kiểm tra bài cũ: (5’)

+ Nêu cấu tạo của một bài văn tả người?

- GV nhận xét, đánh giá.

II/ Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2 Hướng dẫn học sinh làm bài 
Bài 1: (15’)

- Đặc điểm ngoại hình của bài trong đoạn văn?

- Giáo viên ghi vắn tắt đặc điểm ngoại hình của người bà?

- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn: đọc kĩ bài văn, dùng bút chì gạch chân những chi tiết tả mái tóc, giọng nói, đôi mắt, khuôn mặt của bài, sau đó viết vào giấy. Lưu ý có thể diễn lại bằng lời của mình.

- Gọi nhóm làm bài trên giấy khổ to dán bài lên bảng, đọc phiếu, yêu cầu các nhóm khác bổ sung. GV ghi nhanh lên bảng ý kiến bổ sung để có một bài làm hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc lại phiếu đã hoàn thành.

- Em có nhận xét gì về cách miêu tả ngoại hình của tác giả?
*QTE: chúng ta có quyền được những người thân yêu thương chăm sóc, bổn phận phải yêu thương và có trách nhiệm với những người xung quanh

Bài 2: (15’)
- GV yêu cầu HS yêu cầu HS đọc bài Người thợ rèn.

+ Những chi tiết cho thấy người thợ đang làm việc?

- Giáo viên ghi những chi tiết tả người thợ rèn đang làm việc.

- Giáo viên nhận xét và sửa cho từng học sinh.

- GV hỏi: Em có nhận xét gì về cách miêu tả anh thợ rèn đang làm việc của tác giả?

- Em có cảm giác gì khi đọc đoạn văn?

- Gv kết luận: Khi miêu tả cần quan sát , chọn lọc chi tiết tiêu biểu nối bật, gây ấn tượng,….
III.Củng cố- dặn dò: (5’)
+ Nêu cấu tạo bài văn tả người?

+ Khi quan sát và miêu tả cần chú ý điều gì?

 - Nhận xét tiết học.

- Về nhà viết lại lá đơn.

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời

- HS nhận xét.

- Học sinh đọc bài “Bà tôi" và trả lời.

+ mái tóc, đôi mắt, khuôn vác, …

- Mái tóc: đen, dày, kì lạ, phủ kín hai vai, xoà xuống ngực xuống đầu gối mớ tóc dày khiến bà đưa chiếc lược thưa bằng gỗ một cách khó khăn.

+ Đôi mắt: hai con người đen sẫm mở to long lanh dịu hiền khó tả, ánh lên những tia sáng ấm áp, vui tươi.

+ Khuôn mặt: đôi má ngăm ngăm đã nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt hình như vẫn tươi trẻ.

+ Giọng nói: trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông đồng; khắc sâu vào trí nhớ của cậu bé; đầy nhựa sống như những đoá hoa. 

- Học sinh đọc bài làm trước lớp ( lớp nhận xét.

- HS: Tác giả quan sát bà rất kỹ, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu về ngoại hình của bà để miêu tả.

- HS phát biểu - Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Bắt thỏi thép hồng như con ca sống.

+ Quai nhừng nhát búa hăm hở,…

+ Quặp thỏi thép trong đôi kìm sắt dài,

+ Lôi con cá lửa ra,

+ Trở tay ném thỏi thép đành xèo một cái

+Liếc nhìn lưỡi rựa.

- HS: Tác giả đã quan sát rất kỹ từng hoạt độgn của anh thợ rèn: bắt thỏi thép, quai búa, đập....

- Cảm giác như đang chứng kiến anh thợ làm việc và thấy rất tò mò, thích thú.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.
	


---------------------------------------------------------------------------------
SINH HOẠT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 12

I. MỤC TIÊU: 

- Nhận xét đánh giá chung tình hình 
- Đề ra phương hướng kế hoạch 

- Hs có ý thức nhận ra khuyết điểm để khắc phục và phát huy những ưu điểm.

II. CHUẨN BỊ: 

 - Những ghi chép trong tuần. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Ổn định tổ chức.

- Yêu cầu học sinh hát tập thể một bài hát.

II. Tiến hành sinh hoạt:

1. Nêu yêu cầu giờ học.

2. Đánh giá tình hình trong tuần:

a. Các tổ trư​ởng nhận xét về hoạt động của tổ mình trong tuần qua.

b. Lớp trư​ởng nhận xét, đánh giá chung tình hình chung của lớp.

c. Giáo viên nhận xét, tổng kết chung tất cả các hoạt động.

- Học tập: ...........................................................................................................................................................................................................................

- Nề nếp:.........................................................

..................................................................................................................................................

* Một số hạn chế:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ph​ương hư​ớng tuần tới.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

- Yêu cầu đi học đúng giờ, vệ sinh gọn gàng.

- Phát huy tính tự quản.

4. Kết thúc sinh hoạt:

- Học sinh hát tập thể, cá nhân. 

- Gv nhắc nhở hs cố gắng thực hiện tốt hơn trong tuần sau.     
	 - Học sinh hát tập thể.

- HS lắng nghe

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Học sinh rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

- HS lắng nghe

- HS hát


90 % đồng bào không biết chữ.





Nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 44 – 45 làm hơn 2 triệu người chết.

















Giặc ngoại xâm, phản động chống phá cách mạng.





Việt Nam
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